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KL2018GU01 

Giầy TOPPE VN 001 

저가형 한국안젂화 

230 ~ 285 

GIẦY BẢO HỘ  

GIẦY BẢO HỘ  

GIẦY BẢO HỘ  

GIẦY BẢO HỘ  

GIẦY BẢO HỘ  GIẦY BẢO HỘ  

KL2018GU02  

Giầy TOPPE VN 002 

저가형 한국안젂화 

230 ~ 290 

KL2018GU03 

Giầy JOGGER cao cổ 

SAFETY JOGGER 6인치 

230 ~ 275 

KL2018GU04 

Giầy JOGGER thấp cổ cổ 

SAFETY JOGGER 4인치 

230 ~ 285 

KL2018GU05 

Giầy ABC chỉ đen thấp cổ 

ABC 4인치 

36~45 

KL2018GU06 

Giầy ABC chỉ đen cao cổ 

ABC 6인치 

36 ~ 45 
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KL2018GU12 

Ủng sắt thuỳ dương 

베트남 / 안젂장화 / 토우캡 有 

Size – 38~ 45 / 240~275 

DÂY ĐAI AN TOÀN 

ỦNG BẢO HỘ 

DÂY ĐAI AN TOÀN 

ỦNG BẢO HỘ 

DÂY ĐAI AN TOÀN DÂY ĐAI AN TOÀN 

KL2018GU14 

Ủng sắt HQ 

한국 / 요딩장화 /토우캡 有 

 

KL2018DA01 

Dây đai K2 bán toàn thân 1 móc 

K2 상체식 (고리1개) 적색고리 

 

KL2018DA02 

Dây đai K2 toàn thân 1 móc 

K2 젂체식 (고리1개) 적색고리 

 

KL2018DA03 

Dây đai K2 toàn thân 2 móc 

K2 젂체식 (고리2개) 적색고리 

  

KL2018DA04 

Dây đai NEPA toàn thân 1 móc 

NEPA 젂체식 (고리1개) 적색고리 
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KL2018DA05 

Dây đai NEPA toàn thân 1 móc 

NEPA 상체식 (고리1개) 적색고리 

 

DÂY ĐAI AN TOÀN 

DÂY ĐAI AN TOÀN 

DÂY ĐAI AN TOÀN 

DÂY ĐAI AN TOÀN 

DÂY ĐAI AN TOÀN DÂY ĐAI AN TOÀN 

KL2018DA06 

Dây đai NEPA toàn thân 2 móc 

NEPA 젂체식 (고리1개) 적색고리 

 

KL2018DA07 

Dây đai SSEDA bán toàn thân 

SSEDA 상체식 AL타입 자동릴 적색고리 

 

KL2018DA08 

Dây đai kukye toàn thân 2 móc đỏ 

KUKJE 그네식 엘라스틱 2중 적색고리 

 

KL2018DA09 

Dây đai DEAHA 50% 1 móc 

DEAHA-상체식 자동고리1개 적색고리 

 

KL2018DA10 

Dây đai DEAHA 100% 2 móc  

DEAHA-그네식 엘라고리2개 적색고리  
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KL2018DA11 

Dây đai COV bán toàn thân 1 móc 

COV 상체식 엘라타입 고리 1개 적색고리 

 

DÂY ĐAI AN TOÀN 

DÂY ĐAI AN TOÀN 

DÂY ĐAI AN TOÀN 

DÂY ĐAI AN TOÀN 

DÂY ĐAI AN TOÀN DÂY ĐAI AN TOÀN 

KL2018DA12 

Dây đai COV toàn thân 2 móc trắng 

COV 그네식 엘라스틱 2중 적색고리 

 

KL2018DA13 

Dây đai toàn thân VN 1 móc cam 

그네식 1줄고리 

 

KL2018DA14 

Dây đai toàn thân VN 2 móc cam 

그네식 2줄고리 

 

KL2018DA15 

Dây toàn thân – 1 móc Hoà Bình (chống sốc 2.5T)  

베트남 / 그네식 / 웨빙타입 / 추락방지대 有 / 화빈 

 

KL2018DA16 

Dây toàn thân – 2 móc Hoà Bình (chống sốc 2.5T)  

베트남 / 그네식 / 웨빙타입 / 추락방지대 有 / 화빈 
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KL2018MU11 

Lót mũ hq 

안젂모 내피 

 

MŨ BẢO HỘ 

MŨ BẢO HỘ 

NỊT CHÂN 

MŨ BẢO HỘ 

NỊT CHÂN NỊT CHÂN 

KL2018MU12 

Quai mũ hq 

안젂모 턱끈 

 

KL2018MU13 

Giá treo mũ 

안젂모 걸이대 4구 

 

KL2018NC01 

Nịt chân việt nam 

각반 

 

KL2018NC02 

Nịt chân HQ 

프라이드 각반 

 

KL2018NC04 

Nịt chân NEPA 

NEPA 각반 
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KL2018AG01 

Áo ghi lê vải lưới HQ  

저가형 인쇄포함 KOREA (최소수량 20벌/인쇄비 별도 ) 

M ~ 3XL 

ÁO GHI LÊ 

ÁO GHI LÊ 

ÁO GHI LÊ 

ÁO GHI LÊ 

ÁO GHI LÊ ÁO GHI LÊ 

KL2018AG03 

Áo ghi lê vải lưới VN / CO IN 

일반형 인쇄포함 VIETNAM 

M ~ 2XL 

KL2018AG04 

Áo lưới led VIETNAM 

AA건젂지 LED 조끼 

 

KL2018AG05 

Áo ghi lê lưới phản quang 

망사 저급형 / 기성품 

 

KL2018AG07 

Áo phản quang APQ-05  

기성품 저가형 싞호수 조끼 

 

KL2018AG08 

Áo phan quang vải 002 loại 120g 

기성품 저가형 싞호수 조끼 
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KL2018AM01 

Quần áo mưa thuỷ sơn 

상하의 일반형 

 

ÁO MƯA 

ÁO MƯA 

ÁO MƯA 

ÁO MƯA 

GĂNG TAY GĂNG TAY 

KL2018AM02 

Áo mưa  măng tô 

코트형 

 

KL2018AM03 

Quần áo mưa HQ 

경찰 형광우의 

 

KL2018AM04 

Quần áo mưa HQ 2 

도롱이 

 

KL2018GT01 

Găng tay sợi 

일반 면장갑 

 

KL2018GT02 

Găng tay sơn đỏ 

적색 반코팅 
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KL2018GT03 

Găng tay phủ hạt nhựa 

논슬립 코팅 장갑 

 

GĂNG TAY 

GĂNG TAY 

GĂNG TAY 

GĂNG TAY 

GĂNG TAY GĂNG TAY 

KL2018GT09 

Găng tay NEPA thường 

NEPA 코팅장갑 

M ~ L 

KL2018GT04 

Găng tay 3M thường 

3M 코팅장갑 

M / L  

KL2018GT06 

Găng tay 3M cao cấp 

3M 젃단방지장갑 

 

KL2018GT10 

Găng tay G MAX dài 

G MAX 긴장갑 

L / XL 

KL2018GT11 

Găng tay G MAX ngắn 

G MAX 반장갑 

L / XL 
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KL2018K01 

Kính kings KY 1151 trắng & đen 

보안경  / KINGS / 투명&검정 

 

KÍNH 

KÍNH 

KÍNH 

KÍNH 

KÍNH KÍNH 

KL2018K02 

Kinh Honeywell A700 trắng & đen 

보안경 / Honeywell / 투명&검정 

 

KL2018K03 

Kính OTOS B 

보안경 / OTOS B - 904XGF / 투명&검정 

 

KL2018K04 

Kính việt nam đen, trắng 

보안경 / UV400 / 투명&검정 

 

KL2018K05 

Kính 3M chống hoá chất 334 

보안경(고글) 

 

KL2018K06 

Clip cài mũ 

고글 밲드 클립 
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KL2018NO01 

Khăn khẩu trang kanick 

KARNIK 스카프 

 

CHỐNG NÓNG 

CHỐNG NÓNG 

CHỐNG NÓNG 

CHỐNG NÓNG 

CHỐNG NÓNG CHỐNG NÓNG 

KL2018NO02 

Khăn khẩu trang K2 

K2 스카프 

 

KL2018NO03 

Khăn khẩu trang nepa 

NEPA 스카프 

 

KL2018NO10 

Khăn an toàn  

햇빛 가리게  

 

KL2018NO05 

Bao tay nepa 

NEPA 토시 

 

KL2018NO06 

Bao tay K2 

K2 토시 
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KL2018NO07 

Thuốc muối   

식염포도당 

 

CHỐNG NÓNG 

CHỐNG NÓNG 

PHỤ KIỆN BẢO HỘ 

CHỐNG NÓNG 

PHỤ KIỆN BẢO HỘ PHỤ KIỆN BẢO HỘ 

KL2018NO08 

Hộp đựng thuốc muối 

식염포도당 케이스 

 

KL2018NO09 

Túi đựng chai nước 

물병 주머니 

 

KL2018PK03 

Túi đựng điện thoại 

스마트폰 가방 

 

KL2018PK01 

Túi COV 

미니 서류 가방 COV 

 

KL2018PK02 

Túi SSEDA 

미니 서류 가방 SSEDA 
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KL2018PS01 

Giầy phòng sạch ABC HQ 

안젂방진화 ( 한국 ) 

38~45 

PHÕNG SẠCH 

PHÕNG SẠCH 

PHÕNG SẠCH 

PHÕNG SẠCH 

PHÕNG SẠCH PHÕNG SẠCH 

KL2018PS02 

Giầy phòng sạch ABC VN thấp cổ 

안젂방진화 ( 베트남 ) 

38~45 

KL2018PS03 

Giầy phòng sạch ABC hàn quốc cao cổ 

안젂방진부츠 ( 한국 ) 

230~290 

KL2018PS04 

Giầy phòng sạch ABC VN cao cổ 

안젂방진부츠 ( 베트남 ) 

38~44 

KL2018PS05 

Giầy phòng sạch VN thấp cổ 

방진화 ( 실내화 )  

38~44 

KL2018PS06 

Giầy phòng sạch VN cao cổ 

방진 부츠 ( 실내화 ) 

38~44 
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KL2018PS11 

Găng tay y tế 

일회용방진고무장갑 

 

PHÕNG SẠCH 

PHÕNG SẠCH 

PHÕNG SẠCH 

PHÕNG SẠCH 

PHÕNG SẠCH PHÕNG SẠCH 

KL2018PS12 

Khẩu trang y tế 

일회용방진마스크 

 

KL2018PS13 

Găng tay phòng sạch 

방진천장갑 

 

KL2018PS14 

Quần áo phòng sạch VN 

방진복 

 

KL2018PS16 

Bao bọc giầy 1 lần 

일회용덧싞 

 

KL2018PS17 

Bao bọc giầy vải 

천덧싞   
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KL2018PS18 

Khẩu trang 3M 8210 

3M 방진마스크 8210 (2급) 

 

PHÕNG SẠCH 

PHÕNG SẠCH 

PHÕNG SẠCH 

PHÕNG SẠCH 

PHÕNG SẠCH PHÕNG SẠCH 

KL2018PS19 

Khẩu trang 3M 9001 

3M 방진마스크 9001 

 

KL2018PS20 

Khẩu trang 3M 8822 

3M 방진마스크8822(1급) 

 

KL2018PS21 

Khẩu trang 3M 9332 

3M  특급 방진마스크 9332(1급) 

 

KL2018PS22 

Túi phòng sạch 

방진가방 ( 제작품 )  

 

KL2018PS23 

Giấy lau phòng sạch PS 8009 

클린페이퍼 ( 무진용지 1봉지 100매 ) 
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KL2018PS24 

Túi đựng đồ phòng sạch 

정젂기 방지 가방 /  크로스백 타입  

 

CÁCH ĐIỆN 

PHÕNG SẠCH 

CÁCH ĐIỆN 

PHÕNG SẠCH 

CÁCH ĐIỆN CÁCH ĐIỆN 

KL2018PS25 

Balo phòng sạch  

정젂기 방지 가방 / 백팩 타입 

 

KL2018CD01 

Ủng cách điện 

젃연장화 / VIETNAM 

 

KL2018CD02 

Ủng cách điện hàn quốc DS 

젃연장화 / DS 제우스 

 

KL2018CD03 

Găng tay cách điện 36V 

젃연장갑 / 노벡스 36,000V 

 

KL2018CD04 

Găng tay cách điện 24V 

젃연장갑 /  VIETNAM 24,000V 
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KL2018CD05 

Còi điện mũ 

활선경보기 ( 헬멧형 ) 

 

CÁCH ĐIỆN 

CÁCH ĐIỆN 

CÁCH ĐIỆN 

CÁCH ĐIỆN 

CÁCH ĐIỆN CÁCH ĐIỆN 

KL2018CD06 

Đồng hồ Nhật Bản 

활선경보기 ( 손목형) 

 

KL2018CD079 

Thảm cách điện 35KV  1mx1m 

젃연매트 / VIETNAM 1mx1m / 35KV 

 

KL2018CD08 

Thảm cách điện HQ 92cm * 92cm 

젃연매트 / KOREA / 92cm * 92cm 

 

KL2018CD10 

Bút thử điện HIOKI 

특고압 검젂기 

 

KL2018CD12 

Quần áo cách điện JAPAN 

젃연복 / 요츠기 상,하의 

 

33 



KL2018CD13 

Móc treo dây điện hàn quốc 

젂선거치대 / 파이프걸이 포함 

 

CÁCH ĐIỆN 

CÁCH ĐIỆN 

CÁCH ĐIỆN 

CÁCH ĐIỆN 

CÁCH ĐIỆN CÁCH ĐIỆN 

KL2018CD14 

Móc cheo dây điện có nam châm 

자석 젂선거치대 / 2구형 

 

KL2018CD15 

Cột móc dây điện HQ 

젂선거치대 (자립식) 

조젃형 1.8m* 1.2m / 항공운송시 별도견적 

KL2018CD16 

Máy hioki 

카드형 테스터기 

 

KL2018CD17 

Bút thử điện hioki 

펜슬형 검젂기 

 

KL2018HC01 

Ủng cách điện hàn quốc DA2 

내산장화 / DA2 
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KL2018HC03 

Găng tay chống hoá chất malysia 

내산장갑 

 

CHỐNG HÓA CHẤT 

CHỐNG HÓA CHẤT 

CHỐNG HÓA CHẤT 

CHỐNG HÓA CHẤT 

CHỐNG HÓA CHẤT CHỐNG HÓA CHẤT 

KL2018HC04 

Găng tay chống axit, dầu 

저가형 내산장갑 

 

KL2018HC05 

Găng tay chống Axit mạnh 

저가형 내산장갑 

 

KL2018HC06 

Quần áo chống hóa chất  DuPont 

내산복 / 타이켐 C 

 

KL2018HC07 

Quần áo chống hóa chất 3M vàng  

내산복 / 3M  

 

KL2018HC09 

Quần áo chống hoá chất ( sử dụng được 3 lần) 

일회용 내산복 / VIETNAM 구매제품 

 

35 



KL2018PD01 

Mặt nạ phòng độc NP305 

저가형 방독면 일구 

230~240 

PHÕNG ĐỘC 

PHÕNG ĐỘC 

PHÕNG ĐỘC 

PHÕNG ĐỘC 

PHÕNG ĐỘC PHÕNG ĐỘC 

KL2018PD02 

Mặt nạ phòng độc NP306 

저가형 방독면 이구 

 

KL2018PD03 

Mặt lạ phòng độc 6200 

3M 방독마스크 6200 

 

KL2018PD04 

Phin lọc 6001 

3M 방독 마스크 필터 6001 

 

KL2018PD06 

Mặt lạ 6800 

젂면형 방독마스크 6800 

 

KL2018PD07 

Phin lọc 6006 

젂면형 방독마스크 필터 6006 
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KL2018CC01 

Mặt lạ phòng độc 7502 + phin lọc 2097 

3M 용접마스크 셋트 7502 + 2097 

 

PHÕNG ĐỘC 

PHÕNG ĐỘC 

HÀN CHỐNG CHÁY 

PHÕNG ĐỘC 

HÀN CHỐNG CHÁY HÀN CHỐNG CHÁY 

KL2018CC02 

Phin lọc 3M 2097 

3M 용접마스크 필터 2097 

 

KL2018CC03 

Phin lọc 2091 

3M 용접마스크 필터 2091 

 

KL2018CC04 

Găng tay da hàn 100% HQ 

용접장갑 / 알곤타입 - 긴장갑 ( 한국산 ) 

 

KL2018CC05 

Găng tay da hàn 100% VN 

용접장갑  / 알곤타입 - 긴장갑 ( 베트남 ) 

 

KL2018CC06 

Găng tay da hàn 50% HQ 

용접장갑 / 티그타입 - 짧은장갑  ( 한국산 ) 
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KL2018CC07 

Găng tay da hàn 50% VN 

용접장갑 / 티그타입 - 짧은장갑 ( 베트남 ) 

 

HÀN CHỐNG CHÁY 

HÀN CHỐNG CHÁY 

HÀN CHỐNG CHÁY 

HÀN CHỐNG CHÁY 

HÀN CHỐNG CHÁY HÀN CHỐNG CHÁY 

KL2018CC08 

Yếm hàn Việt nam 

용접치마 

 

KL2018CC09 

Nịt chân hàn VIETNAM 

용접 각반 

 

KL2018CC10 

Mặt nạ mài VIETNAM 

보안면 / 안젂모 부착형 / 그라인더  

 

KL2018CC13 

Mặt nạ hàn 

용접면 / 안젂모 부착형 

 

KL2018CC14 

Mo hàn 

용접면 / 손잡이형  
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KL2018CC15 

Vải thuỷ tinh chống cháy HQ 

버미글라스 ( 1T*1m*25m ) 

 

HÀN CHỐNG CHÁY 

HÀN CHỐNG CHÁY 

HÀN CHỐNG CHÁY 

HÀN CHỐNG CHÁY 

HÀN CHỐNG CHÁY HÀN CHỐNG CHÁY 

KL2018CC16 

Vải thuỷ tinh PVC 

방염천막 ( 0.3T*1M*25M )  

 

KL2018CC17 

Vải thuỷ tinh ALTEX 

알텍스 ( 0.5T*1M*25M ) 

 

KL2018CC19 

Vải thủy tinh đen vay 

탄화포 ( 1.6T*1m*20m) 

 

KL2018CC20 

Ô chống cháy HQ 

용접 우산 ( 800*700 )  

 

KL2018CC21 

Khung chắn hàn hàn quốc 

불티방지 커버 (600*720*400)  
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KL2018CC22 

kìm kẹp mát 

어스클램프 (CEC-500A) 

 

Y TẾ 

Y TẾ 

Y TẾ 

HÀN CHỐNG CHÁY 

Y TẾ Y TẾ 

KL2018YT01 

Túi y tế màu đỏ 

휴대용구급함 ( 일반형 ) 

 

KL2018YT02 

Túi y tế GM 

휴대용구급함 ( 고급형 ) 

 

KL2018YT03 

Hộp y tế to 

산업용 구급함 (대형1호) 

 

KL2018YT04 

Máy trợ tim 

심장제세동기 (AED NF1200) 

 

KL2018YT05 

Máy đo huyết áp 

젂자혈압계 (OMRON)  
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KL2018YT06 

Nhiệt kế hồng ngoại microline 

비접촉 온도측정기 

 

PCCC 

PCCC 

PCCC 

Y TẾ 

PCCC PCCC 

KL2018PC01 

Bình cứu hoả ABC 2kg 

ABC 소화기 2KG 

 

KL2018PC02 

Bình cứu hoả ABC 4kg 

ABC 소화기 4KG 

 

KL2018PC03 

Bình cứu hoả ABC 35kg 

ABC 소화기 35KG 

 

KL2018PC04 

Bình cứu hoả ABC 6kg 

확산소화기 6KG 

 

KL2018PC05 

Bình cứu hoả CO2 3kg 

 Co2 소화기 
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KL2018PC06 

Bình cứu hoả CO2 24kg 

Co2 소화기 24KG 

 

PCCC 

PCCC 

PCCC 

Y TẾ 

PCCC PCCC 

KL2018PC07 

Đế để bình cứu hoả đơn 

1구 소화기 받침대 

 

KL2018PC08 

Đế để bình cứu hoả đôi 

2구 소화기 받침대 

 

KL2018PC09 

Bình cứu hoả mini HQ 

휴대용소화기 / PRO 119 

 

KL2018PC10 

Chăn dập lửa 1m*1m 

소방담요 / 1M*1M & 2M*2.5M 

 

KL2018PC12 

Găng tay chịu nhiệt 

내열성 장갑 / 내열성 장갑 / 소방용 
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KL2018DD01 

Dây dù phi 16 VIETNAM 

PP 로프 4mm~16mm 

1R/L 200M 

CỌC TIÊU 

DÂY DÙ 

CỌC TIÊU 

DÂY DÙ 

CỌC TIÊU CỌC TIÊU 

KL2018DD08 

Dây dù phi 14 VIETNAM 

PP 색상로프 16mm/ 적,청,노,타이거형광 

1R/L 200M 

KL2018CT01 

Cọc tiêu hàn quốc 

슈퍼콘 / h 1050cm 

 

KL2018CT02 

Cọc tiêu việt nam 

라바콘 

 

KL2018CT03 

Cọc tiêu PVC - Size (DxWxH): 28x28x40cm  

PVC 라바콘 중형 H:40cm  

 

KL2018CT04 

Cọc tiêu PVC - Size (DxWxH): 35x35x70cm  

PVC 라바콘 중형 H:70cm 

 

43 



KL2018CT05 

Cọc tiêu có nam châm HQ 75cm 

자석식 협착봉 / 75cm 

 

DÂY CẨU 

CỌC TIÊU 

DÂY CẨU 

CỌC TIÊU 

DÂY CẨU DÂY CẨU 

KL2018CT08 

Thanh nối 

라바콘걸이대 

 

KL2018DC01 

Dây móc cẩu COV MINI 

미니블럭 / COV 6M 

 

KL2018DC02 

Dây móc cẩu COV 10M 

안젂블럭(완강기) 10~30M 

 

KL2018DC07 

Dây móc cẩu COV 15M 

안젂로립 / 대맊 제품  

 

KL2018DC08 

Dây móc cẩu COV 20M 

안젂로립 / 베트남  
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KL2018DC09 

Dây móc cẩu COV 25M 

안젂로립 / 한국제품 

 

DÂY CẨU DÂY CẨU 

KL2018DC10 

Dây móc cẩu COV 30M 

공도구 이탈 방지끈 
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CÁP CẨU CÁP CẨU 

CÁP CẨU CÁP CẨU 

KL2018CAU01 

cáp vải Hàn Quốc 

슬링벨트 - 한국산 

 

KL2018CAU37~39 

Tăng chằng TQ 

화물용 자동바 - 한국산 

 

KL2018CAU40~49 

Mã ní  

샤클 - 한국산 

 

KL2018PK36 

Nhà vệ sinh di động 

갂이용 화장실 

 



KL2018NB06 

Cùm nhựa 

클램프캡 

 

ĐÈN PIN 

ĐÈN PIN 

ĐÈN PIN 

THIẾT BỊ AN TOÀN 

ĐÈN PIN ĐÈN PIN 

KL2018D02 

Đèn pin to 

후레쉬 

 

KL2018D03 

Đèn pin bé 

후레쉬 

 

KL2018D04 

Đèn pin đội đầu bác sỹ 

헤드 라이트 

 

KL2018T01 

Thang bàn 

도배우마 / 900~1200 

 

46 

KL2018D01 

Đèn laze 303 

레이저포인트 

 



KL2018T02 

Thang lan can 

안젂우마 / 680 / 1300  

 

THANG 

THANG 

THANG 

THANG 

THANG THANG 

KL2018T04 

Thang chữ A 

A형사다리 ( 3단~10단) 

 

KL2018T14 

Thang hàn quốc 

안젂발판 사다리 ( 5단~11단) 

 

KL2018T21 

Chân phụ thang 

안젂발판 사다리 / 슬라이드 젂도방지대 

 

KL2018T22 

Chân phụ ngang thang Hàn Quốc 

안젂발판 사다리 / 안젂지지대 
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KL2018T03 

Thang gấp đế vuông 

이동식 철골작업대 (달대비계) 

1인용 기성품 



KL2018T30 

Chân phụ thang 

안젂발판사다리 / 벌어짐방지대 (5단~11단) 

 

THANG THANG 
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KL2018T30 

Chân phụ thang 

사다리젂도방지대 

 

DƯỠNG KHÍ DƯỠNG KHÍ 

DƯỠNG KHÍ DƯỠNG KHÍ 

KL2018DK01 

Bình oxy bé có túi 

산소 공급기 셋트 

(항공운송 불가) KOREA, FINAL O2 벨트형 

KL2018DK02 

Bình oxy  

산소 공급기 산소 (항공운송 불가)  

KOREA, FINAL O2 벨트 산소맊 판매 

KL2018DK03 

Bình thở khí THOÁT hiểm EEBD 

산소 공급기 

 

KL2018DK04 

Bình oxi to 

산소캔 (항공운송 불가) O2 

 



KL2018DK05 

Máy đo nồng độ khí 

산소농도 측정기 / MiniMAX XT 

 

DƯỠNG KHÍ 

DƯỠNG KHÍ 

DƯỠNG KHÍ 

DƯỠNG KHÍ 

DƯỠNG KHÍ DƯỠNG KHÍ 

KL2018DK06 

Máy đo nồng độ khí 

복합 가스 측정기 / MiniMaxX4_O2.CO.H2S.EX 

 

KL2018DK07 

Bộ bình thở dưỡng khí 1 người Honeywell 

산소공급용 셋트 /  Honeywell SCBA Model T8000 

 

KL2018DK08 

Bộ bình thở dưỡng khí 1 người MSA 

산소공급용 셋트 / MSA Model SCBA 

 

KL2018DK09 

Bộ bình thở dưỡng khí 1 người 

송기마스크 셋트 

HM5000송풍기용 1~4인SET / 10m호스 기본  

KL2018DK13 

Ống dẫn khí 10M 

송기마스크 연결호스 
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KL2018DK14 

Máy chứa và dẫn khí 

송기마스크 젂동송풍기 

 

DƯỠNG KHÍ 

DƯỠNG KHÍ 

DƯỠNG KHÍ 

DƯỠNG KHÍ 

DƯỠNG KHÍ CẢNH BÁO 

KL2018DK15 

Mặt nạ khí 

송기마스크 안면마스크 

 

KL2018DK16 

Dây đeo khí 

송기마스크 장착대 

 

KL2018DK17 

Túi đựng ống kết nối  

송기마스크 가방+소독기 

 

KL2018DK18 

Cột cẩu 

구조용 삼각대 

 

KL2018CB01 

Cuộn rào phân cách 

위험테이프 
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KL2018CB02 

Băng dính chống trượt 

논슬립 테이프 ( 검정. 빨강 , 초록 ) / 15m 

 

CẢNH BÁO 

CẢNH BÁO 

CẢNH BÁO 

CẢNH BÁO 

CẢNH BÁO CẢNH BÁO 

KL2018CB03 

Băng dính phản quang 

발광 테이프 /  50m/roll 

 

KL2018CB04 

Dây đèn led 

 윙카 ( 태양열/ 젂기 / 건젂지 ) 

 

KL2018CB05 

Đèn chớp hàn quốc 

폐기물 처리장 

 

KL2018CB06 

Đèn hoa mai φ4*13*31cm Dùng pin 

대형델리네이터 

 

KL2018CB13 

Khung treo tải đựng rác (1500*500*900 ) 

폐기물 / 분리수거함 ( 제작품 ) 
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KL2018CB08 

Đèn quay LTE 1101 ( điện) 

경광등 / 젂기연결타입 

 

CẢNH BÁO 

CẢNH BÁO 

CẢNH BÁO 

CẢNH BÁO 

CẢNH BÁO THIẾT BỊ CẢNH BÁO 

KL2018CB09 

Đèn quay nam châm 

경광등 / 자석부착 / 건젂지식 

 

KL2018CB10 

Băng dính 3M 766 

3M 눈관리 테이프 흑+노 

 

KL2018CB11 

Băng dính 3m 471 

3M 눈관리 테이프 노 

 

KL2018CB12 

Băng dính Simily blue 

눈관리 테이프 (베트남) 

 

KL2018TB01 

Gậy pin dài + co pin 

싞호봉 + 건젂지 포함 
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KL2018TB02 

Gậy pin có còi + co pin 

소형 싞호봉 + 건젂지 포함 

 

THIẾT BỊ CẢNH BÁO 

THIẾT BỊ CẢNH BÁO 

THIẾT BỊ CẢNH BÁO 

THIẾT BỊ CẢNH BÁO 

THIẾT BỊ CẢNH BÁO THIẾT BỊ CẢNH BÁO 

KL2018TB03 

Loa việt nam + co pin 

확성기  + 건젂지 포함  

 

KL2018TB04 

Loa cầm tay hàn quốc + co pin 

확성기  (한국) + 건젂지 포함 

 

KL2018TB05 

Loa mini hàn quốc + co pin 

미니확성기 (한국) + 건젂지 포함 

 

KL2018TB06 

Còi nhựa việt nam 

호루라기  

 

KL2018TB07 

Còi nhựa HQ 

호루라기  / STAR XH231  
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KL2018TB08 

Còi điện mũ 

헬멧부착형 / 호루라기  

 

QUẢNG CÁO 

THIẾT BỊ CẢNH BÁO 

QUẢNG CÁO 

THIẾT BỊ CẢNH BÁO 

QUẢNG CÁO QUẢNG CÁO 

KL2018TB09 

Còi star HQ 

젂자호각 / STAR 

 

KL2018QC01 

Chữ A quảng cáo 

PE갂판 

 

KL2018QC02 

chữ A nhựa nhỏ 

PE갂판 (소형)  

 

KL2018QC03 

Chữ A có quảng cáo quang cao 1mat  

작업안젂현황판+광고포함 ( 단면)  

아크릴 추가시 추가비용 

KL2018QC04 

Chữ A có quảng cáo quang cao 2mat  

작업안젂현황판+광고포함 (양면) 

아크릴 추가시 추가비용 
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KL2018QC05 

Lan can an toàn 

PE 안젂 휀스 / 1500*450*880 

 

QUẢNG CÁO LẮP ĐẶT 

QUẢNG CÁO LẮP ĐẶT 

QUẢNG CÁO LẮP ĐẶT 

QUẢNG CÁO 

QUẢNG CÁO LẮP ĐẶT QUẢNG CÁO LẮP ĐẶT 

Kl2018LD01 

Chữ A quảng cáo 

A형 휀스 (현수막별도) 

3000*500*900 / 조립별도 A형휀스 2EA , 

3M파이프 2EA 납품기준 

KL2018LD02 

Chữ U quảng cáo 

디자인휀스 (현수막별도) 

제작형 / 저가형 / 조립비별도 자재 납품기준 

Kl2018LD03 

Chữ U quảng cáo 

디자인휀스 (현수막별도) 

제작형 / 고급형 / 조립비별도 자재 납품기준 

Kl2018LD04 

Nhà hút thuốc 

근로자휴게실 ( 광고갂판 별도) 

제작형 / 바닥면적 기준 / 내부 고정형 의자 포함 

Kl2018LD05 

Nhà bạt  

근로자휴게실 / 3m*6m / 3m*3m 

일반 천막 기성품 / 시공별도  
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KL2018LD06 

Lồng ôxy 

위험물저장소 

1200*2400*2000 / 내부 확산소화기 및 광고물 포함 

QUẢNG CÁO LẮP ĐẶT 

QUẢNG CÁO LẮP ĐẶT 

QUẢNG CÁO LẮP ĐẶT 

QUẢNG CÁO LẮP ĐẶT 

QUẢNG CÁO LẮP ĐẶT QUẢNG CÁO LẮP ĐẶT 

KL2018LD08 

Cờ đuôi nheo 

타포린 

시안 제작 가능  

KL2018LD09 

Lưới chống bụi 

러셀망 

1.5M * 100M 

KL2018LD10 

Lưới chống rơi 2cm 

2CM 안젂망 

2M*50M / 4M*50M 

KL2018LD11 

Kẹp cáp 

철근접지클램프 

젂산볼트 로프 난갂 작업용 
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KL2018LD07 

Nhà bạt HQ 

몽골텎트  3000*3000  

한국 수입 기성품  / 항공운송시 별도견적 



KL2018LD12 

Gờ giảm tốc cao su 

과속방지턱 

차량용 / 1000*330*42,45,50 / 시공별도 

NÖT BỊT 

NÖT BỊT 

NÖT BỊT 

QUẢNG CÁO LẮP ĐẶT 

NÖT BỊT NÖT BỊT 

KL2018NB02 

Nút bịt silicon p16-19 

철근캡 / 16-19mm 

 

KL2018NB03 

Nút bịt silicon p21-25 

철근캡 /  21-25mm 

 

KL2018NB04 

Nút bịt silicon p30-32 

철근캡 / 30-32mm 

 

KL2018NB05 

Nút bịt silicon p48 

파이프캡 / 48MM 

 

57 

KL2018NB01 

Nút bịt silicon p10-13 

철근캡 / 10-13mm 

 



KL2018PK04 

Bao tải cẩu 

톤백 

 

PHỤ KIỆN BẢO HỘ 

PHỤ KIỆN BẢO HỘ 

PHỤ KIỆN BẢO HỘ 

PHỤ KIỆN BẢO HỘ 

PHỤ KIỆN BẢO HỘ PHỤ KIỆN BẢO HỘ 

KL2018PK06 

Bao tải size A4 

모래 마대자루 / A4싸이즈 

 

KL2018PK07 

kẹp file 

상장케이스 

 

KL2018PK09 

Phone chống ồn  

귀마개 / 3M 1110 

 

KL2018PK08 

nút bịt tai M 1110 

헤드셋타입 귀마개 
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KL2018PK05 

Bao tải 

마대자루 50kg 

 



KL2018PK10 

Nút tai chống ồn Honeywell 

귀마개 / 3M 1270 

 

PHỤ KIỆN BẢO HỘ 

PHỤ KIỆN BẢO HỘ 

PHỤ KIỆN BẢO HỘ 

PHỤ KIỆN BẢO HỘ 

PHỤ KIỆN BẢO HỘ PHỤ KIỆN BẢO HỘ 

KL2018PK13 

Máy đo nồng độ rượu 

음주 측정기  / AL-1102 

 

KL2018PK14 

Túi đựng giầy 

싞발주머니 ( 제작품 ) 

 

KL2018PK19 

Bánh xe 15cm 

우레탄바퀴 / 150MM  

잠금장치 고정,회젂 / 파이프용접 별도  

KL2018PK20 

Bánh xe 20cm 

우레탄바퀴 / 200MM 

200MM / 잠금장치 고정,회젂 / 파이프용접 별도 
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KL2018PK12 

Thiết bị trợ giảng 

조회용 이동식 앰프 

 



KL2018PK21 

cuộn màng PE 

청랩  

 

PHỤ KIỆN BẢO HỘ 

PHỤ KIỆN BẢO HỘ 

PHỤ KIỆN BẢO HỘ 

PHỤ KIỆN BẢO HỘ 

PHỤ KIỆN BẢO HỘ PHỤ KIỆN BẢO HỘ 

KL2018PK23 

Thước  dây 7,5m 

코메롞 줄자 7.5M 

 

KL2018PK24 

kẹp thước 

줄자홀더 

 

KL2018PK25 

Giầy thấm dầu 

흡착포  / 40cmx50cmx 5mm 100매 기준 

 

KL2018PK26 

Thảm trải nhựa 0.45 ly x 2 x 30m  

장판 
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KL2018PK22 

Thước  dây 5,5m 

코메롞 줄자 5.5M 

 



PHỤ KIỆN BẢO HỘ 

PHỤ KIỆN BẢO HỘ 

PHỤ KIỆN BẢO HỘ 

PHỤ KIỆN BẢO HỘ 

PHỤ KIỆN BẢO HỘ PHỤ KIỆN BẢO HỘ 
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KL2018PK35 

Dây PQ vải (2,5cm x50m / 5cm x 50m) 

웨빙띠  (2,5cm x50m / 5cm x 50m ) 

 

KL2018PK34 

Băng dính PQ 5cm 50m/cuộn 

형광반사띠 5cm * 50m 

 

KL2018PK35 

Dây đai công nghiệp 5cm * 100m 

 (mau cam / mau green) 

웨빙띠 5cm *100m  ( 주황색 / 초록색 ) 






